PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5 - HÓA HỌC 10
(TỪ 20/04/2020 ĐẾN 25/04/2020)

CHỦ ĐỀ: LƯU HUỲNH – HIĐRO SUNFUA
I. Trắc nghiệm (20 câu):

Câu 1: Các số oxi hoá có thể có của lưu huỳnh là:


   A. -2, 0, +2, +6.
 B. 0, +2, +4, +6. 
C. -2, 0, +4, +6.              D. -2, 0, +3, +6. 


Câu 2: Chất nào sau đây phản ứng ngay với bột S ở điều kiện thường?

   A. H2.
 B. O2.
C. Hg.                             D. Fe.

Câu 3: Số oxi hoá của lưu huỳnh trong các hợp chất: SO2, H2S, H​2SO4, CuSO4 lần lượt là:


   A. 0,+4,+6,+6.
  B. +4,-2,+6,+6.
C. 0,+4,+6,-6.                 D. +4,+2,+6,+6.
Câu 4: Ion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. X là nguyên tố nào trong bảng hệ thống tuần hoàn?

            A. Oxi.


      B. Lưu huỳnh. 

C. Selen.
     
 D.Telu.
Câu 5: Ag tiếp xúc với không khí có lẫn H2S bị biến đổi thành bạc sunfua: 
                                      4Ag +2H2S+O2 (2Ag2S+2H2O
Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng?

            A. Ag là chất oxi hóa, H2S là chất khử.
           B. H2S là chất oxi hóa, Ag là chất khử.
            C. H2S là chất khử, O2 là chất oxi hóa.
           D. Ag là chất khử, O2 là chất oxi hóa.
Câu 6: Cho các phản ứng sau: 
            (1) S + O2 ( SO2          (2) S + H2 ( H2S                 (3) S + 3F2 ( SF6         (4)  S + 2K (K2S 
S đóng vai trò chất khử trong những phản ứng nào?

            A. chỉ (1).
        B. chỉ (3).
           C. (2) và (4).
         D. (1) và (3).
Câu 7: Cấu hình electron nguyên tử của lưu huỳnh (ZS=16) là:
            A. 1s22s22p63s23p3.
                                                    B. 1s22s22p63s23p4.

            C. 1s22s22p53s23p2.
                                                    D. 1s22s22p63s23p5.
Câu 8: Sục khí H2S vào dung dịch nào sẽ không tạo thành kết tủa?
            A. CuSO4.
        B. Ca(OH)2.
           C. Pb(NO3)2.
         D. AgNO3.
Câu 9: Trong hợp chất nào, nguyên tố S không thể hiện tính oxi hóa?

            A. Na2SO3.
        B. SO2.
           C. H2SO4.
         D. Na2S.
Câu 10: Trong phản ứng: 3S + 6KOH 


2K2S + K2SO3 + 3H2O. Lưu huỳnh đóng vai trò là:
            A. không là chất oxi hóa cũng không là chất khử.       B. chất khử.
            C. là chất oxi hóa đồng thời cũng là chất khử.             D. chất oxi hóa.
Câu 11: Cho 4,6g Na kim loại tác dụng với một phi kim X tạo muối và phi kim trong hợp chất có số oxi hoá là -2, ta thu được 7,8g muối, phi kim X là:

            A. clo.
        B. flo.
            C. lưu huỳnh.
         D. kết quả khác.
Câu 12: Tính chất hóa học đặc trưng của H2S là:

           A. vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.
            B. tính axit yếu, tính khử mạnh.
           C. lính oxi hóa.
            D. tính khử.
Câu 13: Có 2 bình đựng riêng biệt khí H2S và khí O2. Để phân biệt 2 bình đó người ta dùng thuốc thử là:

           A. Dung dịch NaCl.
                                                     B. Dung dịch KOH.

           C. Dung dịch Pb(NO3)2.
             D. Dung dịch HCl.
Câu 14: Phản ứng nào không dùng để điều chế khí H2S?

          A. S + H2 →
            B. FeS + HCl →
          C. Na2S + H2SO4 loãng →
            D. FeS + HNO3 →
Câu 15: Cho phương trình: Mg + H2SO4đặc → MgSO4 + H2S + H2O; Hệ số cân bằng của phương trình là:

          A. 4, 5, 4, 1, 4.
       B. 5, 4, 4, 4, 1.
           C. 4, 4, 5, 1, 4.
          D. 1, 4, 4, 4, 5.
Câu 16: Khi nung nóng hoàn toàn hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X, cho X tác dụng với dung dịch HCl thu được hỗn hợp khí Y gồm H2 và H2S. Các chất rắn trong hỗn hợp X là:

         A. FeS và SO2.
      B. FeS và S dư.
           C. FeS và Fe, S dư.
    D. FeS và Fe dư.
Câu 17: Đun nóng hỗn hợp X gồm 5,6 gam bột Fe và 1,6 gam bột S. Lấy sản phẩm thu được cho vào 200 ml dung dịch HCl (vừa đủ) thu được một hỗn hợp khí Y bay ra (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Khối lượng của hỗn hợp khí Y và nồng độ mol của dung dịch HCl cần dùng lần lượt là:

            A. 1,8g; 1,0M.
     B. 1,8g; 0,25M.
            C. 0,9g; 0,5M.
          D. 1,2g; 0,5M.
Câu 18: Phát biểu nào không đúng khi nói về khả năng phản ứng của lưu huỳnh?

A. Ở nhiệt độ cao, S tác dụng với nhiều kim loại và thể hiện tính oxi hóa.

B. Ở nhiệt độ thích hợp, S tác dụng với hầu hết các phi kim và thể hiện tính oxi hóa.
C. Hg phản ứng với S ngay ở nhiệt độ thường.

D. S vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam lưu huỳnh cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là:
A. 4,48.

B. 6,72.

C. 13,44.

D. 11,2.

Câu 20: Có bao nhiêu gam SO2 hình thành khi cho 128 gam S phản ứng hoàn toàn với 100 gam O2?

A. 228g.

  B. 200g.

             C. 100g.

    D. 256g.
II. Tự luận (3 câu): 

Câu 1: Thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi kèm điều kiện phản ứng nếu có):    
                                                          Al2S3

                                                            ↑

                                   SO2 ← H2S ( S ( H2S ( H2SO4 
                                                            ↓

                                                           SO2
Câu 2: Cho 1,66 gam hỗn hợp bột Fe và Al phản ứng vừa đủ với 1,6 gam S. 
a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b) Tính phần trăm khối lượng của Fe và Al trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn V lít khí H2S (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X có chứa 13,4 gam hỗn hợp muối Na2S và NaHS. Tính giá trị của V.
